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TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

_____________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật số 59/2010/QH12, sau đây gọi là Luật) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Nhằm hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 (Quyết định số 02); Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Quyết định số 35).

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 19), Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg. Bộ Công Thương xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Quyết định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19 trong đó, giao Bộ Công Thương: “Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo hướng bỏ một số dịch vụ ngân hàng (bao gồm thẻ ghi nợ nội địa; mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán áp dụng cho khách hàng cá nhân; vay vốn cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng) ra khỏi Danh mục nhằm cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các tổ chức tín dụng.”
Về vấn đề nêu trên, ngày 15 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 2104/BCT-QLCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 5134/VPCP-KSTT, theo đó giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Nghị quyết 19 và công văn số 5134/VPCP-KSTT, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và xin báo cáo kết quả như sau:

1. Kết quả triển khai Quyết định 35 liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng
a) Bối cảnh triển khai kiểm soát một số dịch vụ tín dụng, ngân hàng trong Quyết định 35
Tại thời điểm triển khai, mức độ tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các HĐTM, ĐKGDC trong các lĩnh vực này chưa cao. Thực tế kiểm soát thời gian qua cho thấy phần lớn các hồ sơ đăng ký lần đầu đều có các nội dung chưa phù hợp, đặc biệt là thiếu các nội dung đảm bảo cân bằng quyền lợi giữa các bên. Thậm chí tính đến nay, sau 02 năm triển khai Quyết định 35, vẫn còn khoảng 40% tổ chức tín dụng, công ty tài chính chưa thực hiện thủ tục đăng ký.
Trong khi đó, mức độ tác động của các điều khoản chưa tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng rất lớn do các dịch vụ ngân hàng, tín dụng nêu trên có số lượng doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia giao dịch rất lớn với hơn 100 doanh nghiệp, hàng triệu người tiêu dùng trên phạm vi cả nước và luôn có xu hướng gia tăng nhanh chóng.
Hơn thế nữa, cơ quan quản lý nhà nước không đủ nguồn lực để giải quyết từng tranh chấp nhỏ lẻ, hệ thống Tòa án chưa sẵn sàng để giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các tranh chấp thường xuyên của người tiêu dùng.
Vì vậy, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số dịch vụ tín dụng, ngân hàng vào danh sách phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC để kiểm soát.

b) Ý nghĩa của việc kiểm soát

Trước bối cảnh nêu trên, việc kiểm soát HĐTM, ĐKGDC đã giúp giải quyết được những vấn đề sau:

Thứ nhất, góp phần loại bỏ các điều khoản chưa tuân thủ quy định pháp luật trong HĐTM, ĐKGDC của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính. 
Hầu hết hồ sơ đăng ký lần đầu của các tổ chức tín dụng đều chứa đựng các điều khoản chưa tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương kính trình các ví dụ cụ thể tại Báo cáo kết quả công tác thực thi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng kèm theo). Đối với các hồ sơ chưa tuân thủ quy định pháp luật, Bộ Công Thương đều nghiêm túc xử lý và ra thông báo kèm theo danh mục cụ thể hướng dẫn doanh nghiệp các nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp quy định pháp luật. Theo đó, nếu tuân thủ kết quả xử lý hồ sơ của Bộ Công Thương, các tổ chức tín dụng, công ty tài chính sẽ được hướng dẫn để dần hoàn thiện HĐTM, ĐKGDC theo hướng rõ ràng, minh bạch, cân bằng quyền lợi của hai bên.
Thứ hai, góp phần giảm thiểu tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức tín dụng, công ty tài chính, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.
Thực tế trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, số lượng tranh chấp giữa khách hàng và các tổ chức tín dụng, công ty tài chính là không nhỏ, thường có tính dây chuyền và có sức lan tỏa lớn do lặp đi lặp lại đối với nhiều khách hàng, tại nhiều tổ chứ tín dụng, công ty tài chính và được truyền thông rộng rãi. 

Mặc dù phần lớn các tranh chấp đã được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên, tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Công Thương, số lượng khiếu nại của người tiêu dùng trong lĩnh vực này tại Bộ Công Thương từ năm 2015 đến nay là hơn 241 vụ. Các tranh chấp chủ yếu liên quan tới các nội dung không rõ ràng trong HĐTM, ĐKGDC (ví dụ việc tính lãi suất và thay đổi lãi suất, việc công bố/thay đổi các loại phí và mức phí, ngân hàng thu phí nhưng không thông báo, ngân hàng không hỗ trợ điều tra khi khách hàng mất thẻ, lộ thông tin thẻ...). Thông tin nhiều vụ tranh chấp còn được truyền thông rộng rãi gây phản ứng dây chuyền trong nhân dân và gây bất lợi tới uy tín của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính.

Bởi vậy, việc loại bỏ các điều khoản không rõ ràng hoặc chưa phù hợp quy định pháp luật như được ví dụ trong Báo cáo đính kèm không những hạn chế được những tranh chấp riêng lẻ mà còn góp phần ổn định mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng nói riêng cũng như trật tự xã hội nói chung; đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp, niềm tin của người tiêu dùng khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp.

c) Thủ tục và thực tế kiểm soát tại Bộ Công Thương
Để đảm bảo việc kiểm soát phát huy hiệu quả trên thực tế, Bộ Công Thương đã nghiêm túc kiểm soát và tăng cường hoạt động hỗ trợ các tổ chức tín dụng, công ty tài chính thực hiện nghĩa vụ đăng ký theo Quyết định 35, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Bộ Công Thương đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ qua thư điện tử hoặc bưu điện mà không cần phải đến nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương. 

Thứ hai, Bộ Công Thương đều nghiêm túc xử lý hồ sơ đăng ký và ra thông báo về việc đăng ký HĐTM, ĐKGDC với 100% số hợp đồng đúng trong thời hạn theo quy định của pháp luật, không trả kết quả chậm đối với bất kỳ hồ sơ đăng ký nào (Thời gian xử lý hồ sơ kéo dài như phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng là bao gồm cả thời gian chỉnh sửa hồ sơ tại các tổ chức tín dụng, công ty tài chính sau mỗi lần Bộ Công Thương trả kết quả xử lý). Thậm chí, nhiều hồ sơ đăng ký lại (nội dung thay đổi ít) đều được xử lý và trả kết quả trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh bình thường và liên tục của doanh nghiệp.  

Thứ ba, các chi phí mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt, ví dụ như chi phí chỉnh sửa, in ấn HĐTM, ĐKGDC mới sau khi có được duyệt của cơ quan có thẩm quyền... thực chất là chi phí tuân thủ quy định pháp luật (không phải là chi phí tuân thủ thủ tục hành chính) do trong HĐTM, ĐKGDC của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính còn tồn tại các nội dung chưa tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong trường hợp này, Nhà nước đã đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục các điều khoản chưa tuân thủ, góp phần giúp các tổ chức tín dụng, công ty tài chính giảm thiểu chi phí giải quyết tranh chấp có thể phát sinh.

Tính đến nay, Bộ Công Thương cho rằng vai trò kiểm soát của nhà nước trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong giao dịch giữa các tổ chức tín dụng, công ty tài chính và người tiêu dùng và việc tiếp tục duy trì vai trò này vẫn còn cần thiết trong thời gian tới, ít nhất là cho đến khi toàn bộ các tổ chức tín dụng, công ty tài chính hoàn thành thủ tục đăng ký. 
2. Sự cần thiết của việc bỏ các dịch vụ tín dụng, ngân hàng ra khỏi Quyết định 35
Mặc dù việc kiểm soát mang lại nhiều ý nghĩa trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP  ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại công văn số 5134/VPCP-KSTT, Bộ Công Thương tiếp thu theo hướng loại bỏ toàn bộ các dịch vụ ngân hàng, tài chính ra khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 
Để triển khai xây dựng Dự thảo Quyết định, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiến hành xây dựng Dự thảo Quyết định. Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3153/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định.
Thực hiện quy định tại Điều 57 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Công Thương đã  tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, UBND các địa phương trên cả nước, các Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lấy ý kiến của cộng đồng người tiêu dùng. Đồng thời, từ tháng __ năm 2017, để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến, Dự thảo Quyết định đã được đăng tải công khai trên website của Bộ Công Thương. 
Ngày __ tháng __ năm 2017, Bộ Tư pháp đã có công văn số ___/BTP-PLDSKT về việc thẩm định Dự thảo Quyết định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm 4 Điều, cụ thể như sau:
- Điều 1 quy định loại bỏ nhóm dịch vụ “Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng)” ra khỏi Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC theo Quyết định số 35.
- Điều 2 quy định hiệu lực thi hành của Quyết định.
- Điều 3 quy định về điều khoản chuyển tiếp:

Đối với các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được nộp trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục trả kết quả xử lý trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

- Điều 4 quy định về tổ chức thực hiện Quyết định.
2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có những nội dung cơ bản sau đây:
2.1. Về phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Quyết định là hoạt động đăng ký HĐTM, ĐKGDC thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2.2. Về đối tượng áp dụng

Dự thảo Quyết định là văn bản sửa đổi Quyết định số Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg nên đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Quyết định tương tự như đối tượng điều chỉnh của Quyết định  số 35. Cụ thể, đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp chính của hoạt động đăng ký HĐTM, ĐKGDC là bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký (tổ chức, cá nhân kinh doanh) và cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký (cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương và địa phương).

2.3. Về nhóm dịch vụ được loại bỏ khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC

Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 35 theo hướng loại bỏ nhóm “thẻ ghi nợ nội địa; mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán áp dụng cho khách hàng cá nhân; vay vốn cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng”.
Việc kiểm soát nhóm dịch vụ ngân hàng là hết sức cần thiết, có ý nghĩa và giá trị thực tiễn quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, góp phần giảm thiểu tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức tín dụng, công ty tài chính, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đề xuất bỏ nhóm dịch vụ ngân hàng này ra khỏi Danh mục tại dự thảo Quyết định nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các tổ chức tín dụng, công ty tài chính theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

..............
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg, Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Quyết định này.

Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau:
1. Dự thảo Quyết định;
2. Báo cáo kết quả công tác thực thi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng;

3. Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; bảo sao ý kiến của Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; báo cáo giải trình của Bộ Công Thương đối với các ý kiến góp ý;

4. Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp./.

	Nơi nhận:

- Như trên; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP (Vụ PL, Vụ KTTH);

- VPQH (Vụ KH,CN&MT);

- Lưu: VT, PC, CT.
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Trần Tuấn Anh


DỰ THẢO








PAGE  
2

